
Thứ Tiết Thời gian 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 - Buổi chiều (14g00 - 16g30)

1 8g00' - 8g25' Anh văn Toán Toán Toán Anh văn Toán Toán

2 8g30' - 8g55' Anh văn TĐ-KC TĐ-KC TĐ-KC Anh văn TĐ-KC TĐ-KC

8g55' - 9g25'

3 9g25' - 9g50' Toán Chính tả Chính tả Chính tả Toán Chính tả Chính tả

1 8g00' - 8g25' TĐ-KC Anh văn Tập đọc Tập đọc TĐ-KC Anh văn Tập đọc

2 8g30' - 8g55' Toán Anh văn Toán Toán Toán Anh văn Toán

8g55' - 9g25'

3 9g25' - 9g50' Chính tả Toán Tập viết Tập viết Chính tả Toán Tập viết

1 8g00' - 8g25' Tập đọc Tập đọc Anh văn Chính tả Tập đọc Tập đọc Anh văn

2 8g30' - 8g55' Toán Toán Anh văn Toán Toán Toán Anh văn

8g55' - 9g25'

3 9g25' - 9g50' Tập viết Chính tả Toán LT&C Tập viết Chính tả Toán

1 8g00' - 8g25' Chính tả LT&C Chính tả Anh văn Chính tả LT&C Chính tả

2 8g30' - 8g55' Toán Toán Toán Anh văn Toán Toán Toán

8g55' - 9g25'

3 9g25' - 9g50' LT&C Tập viết LT&C Toán LT&C Tập viết LT&C

1 8g00' - 8g25' Tập làm vănTập làm vănTập làm vănTập làm vănTập làm vănTập làm văn Tập làm văn

2 8g30' - 8g55' Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

8g55' - 9g25'

3 9g25' - 9g50' Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập
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